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A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I. Phần Văn bản
1. Các văn bản
- Bản đồ dẫn đường
- Hãy cầm lấy và đọc 
- Thủy tiên tháng Một
- Lễ rửa làng của người Lô Lô
2. Yêu cầu
- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống thể hiện qua ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản. 
- Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản thông tin, cách triển khai, vai trò của các chi tiết, tác dụng của phương tiện phi ngôn ngữ, nếu được trải nghiệm giúp bản thân hiểu hơn văn bản. 
- Nhận biết đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động, chỉ ra mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.
II. Phần Tiếng Việt
1. Nội dung
- Dấu câu
- Thuật ngữ
- Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt 
- Cước chú
2. Yêu cầu
- Hiểu được đặc điểm và chức năng của liên kết và mạch lạc, biện pháp liên kết và từ liên kết, công dụng của dấu chấm lửng trong văn bản. 
- Nhận biết và hiểu được đặc điểm, chức năng của thuật ngữ
- Nhận biết và hiểu được đặc điểm, chức năng của cước chú và tài liệu tham khảo trong văn bản thông tin; hiểu được ý nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ có yếu tố Hán Việt đó.  
- Vận dụng kiến thức đã học để làm các bài tập và viết đoạn văn.
III. Phần Tập làm văn
1. Nội dung
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành hay phản đối).
- Viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. 
2. Yêu cầu
- Bước đầu biết viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành hay phản đối).
- Trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống; biết bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe. 
- Bước đầu viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
B. BÀI TẬP THAM KHẢO 
Bài tập 1. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
       “Mỗi chúng ta đều giống một đóa hoa. Có những bông hoa lớn và cũng có những bông hoa nhỏ, có những bông nở sớm và những bông nở muộn, có những đóa hoa rực rỡ sắc màu được bày bán ở những cửa hàng lớn, cũng có những đóa hoa đơn sắc kết thúc “đời hoa” bên vệ đường.
Sứ mệnh của hoa là nở. Cho dù không có những ưu thế để như nhiều loài hoa khác, cho dù được đặt ở bất cứ đâu, thì cũng hãy bừng nở rực rỡ, bung ra những nét đẹp mà chỉ riêng ta mới có thể mang đến cho đời.
[...]
Hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu.”
     (“Mình là nắng việc của mình là chói chang”,Vũ Thùy Linh dịch, NXB Thế giới)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của một phép tu từ được sử dụng trong câu văn: “Có những bông hoa lớn và cũng có những bông hoa nhỏ, có những bông nở sớm và những bông nở muộn, có những đóa hoa rực rỡ sắc màu được bày bán ở những cửa hàng lớn, cũng có những đóa hoa đơn sắc kết thúc "đời hoa” bên vệ đường”.
Câu 3. Dấu [...] có công dụng gì?
Câu 4. Nêu hàm ý của câu: “Hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu.”
Câu 5. Em có đồng tình với suy nghĩ của tác giả: “Mỗi chúng ta đều giống một đóa hoa.” không? Vì sao?
Bài tập 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
      “Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm gì được nấy, thì đó hoặc là bạn ảo tưởng, hoặc là bạn hèn nhát trước cuộc đời. Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ sai lầm là một người sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế, và suốt đời không bao giờ có thể tự lập được. Bạn sợ sặc nước thì bạn không biết bơi; bạn sợ nói sai thì bạn không nói được ngoại ngữ! Một người mà không chịu mất gì thì sẽ không được gì. Sai lầm cũng có hai mặt. Tuy nó đem lại tổn thất, nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời.”
(Theo Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2. Em hiểu như thế nào về quan niệm: "Một người mà không chịu mất gì thì sẽ không được gì"?
Câu 3. Theo em, sai lầm đem đến những tổn thất và bài học gì cho đời?
Câu 4. Theo em, qua đoạn trích trên, tác giả muốn gửi tới chúng ta thông điệp gì?
Bài tập 3. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
“Lòng biết ơn là đẳng cấp cao nhất của văn minh. Một triết gia cổ đại đã từng nói như vậy.
Nên trong cuộc đời mình, dù có bất đồng quan điểm, hoặc không còn yêu thương, hoặc họ không cho mình nữa, hoặc mình không đủ năng lực lấy cơ hội họ mang đến, thì cũng nên trắng đen mà dùng lý trí phân biệt, rằng họ đã từng cho mình. Dù là một xu hay một miếng bánh nhỏ, cũng phải biết ơn.
Luôn nghĩ về ngày xưa, để biết ơn người đã cho mình cơ hội. Nếu không có họ, thì mình hiện giờ sẽ ra sao. Tự tưởng tượng và xóa bỏ những ý nghĩ không hay, nếu có. Văn minh đơn giản chỉ là như vậy.
[...] Cám ơn là câu cửa miệng, nhưng với người mình thì ngày càng hiếm hoi. Chữ cám ơn xuất phát từ lòng biết ơn chân thành, là một tiêu chí để đánh giá con nhà có giáo dục tốt từ cha từ mẹ.”
(Trích Lòng biết ơn, Tony Buổi sáng, 17/10/2017)
Câu 1. Theo tác giả, chúng ta nên biết ơn những ai? 
Câu 2. Việc dẫn lời của một triết gia cổ đại có ý nghĩa gì?
Câu 3. Theo em, vì sao “Lòng biết ơn là đẳng cấp cao nhất của văn minh”?
Câu 4. Em có đồng ý với quan niệm: “Chữ cám ơn xuất phát từ lòng biết ơn chân thành, là một tiêu chí để đánh giá con nhà có giáo dục tốt từ cha từ mẹ”?  Vì sao?
Câu 5. Từ nội dung đoạn trích, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 5 đến 7 câu) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của "lòng biết ơn" trong cuộc sống.
Bài tập 4. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
       “Môi trường diễn xướng của ca Huế thường ở trong một không gian hẹp, số lượng người trình diễn và người nghe hạn chế, do tính chất của âm nhạc mang tính tâm tình tự sự. Ca Huế không trình diễn trước đám đông hoặc hát dưới ánh Mặt Trời. Số lượng người trình diễn cho một buổi ca Huế có khoảng từ 8 đến 10 người, trong đó, số lượng nhạc công có từ 5 đến 6 người. Ca sĩ, nhạc công sẽ hòa đàn và hát các bài bản trong nhạc mục của ca Huế. Biên chế của dàn nhạc phải sử dụng đạt chuẩn 4 hoặc 5 nhạc cụ trong dàn ngũ tuyệt cổ điển, bao gồm: đàn nguyệt, đàn tì bà, đàn nhị, đàn tranh, đàn tam: và tùy theo từng trường hợp. Có thể không có cây đàn tam mà bổ sung thêm cây đàn bầu với đầy đủ biên chế của dàn ngũ tuyệt gồm các nhạc cụ: nguyệt, nhị, tì và đàn tranh hoặc đầy đủ hơn là dàn lục ngự: tam, tì, nhị, nguyệt, tranh, bầu”.
                             (Ngữ văn 7- Cánh diều, tập 1, Nhà XB Đại học Sư phạm TPHCM)
Câu 1. Xác định thể loại của đoạn văn trên. 
Câu 2. Đoạn văn cung cấp những thông tin gì về ca Huế?
Câu 3. Xác định thuật ngữ trong câu sau: “Biên chế của dàn nhạc phải sử dụng đạt chuẩn 4 hoặc 5 nhạc cụ trong dàn ngũ tuyệt cổ điển…”
Câu 4. Từ đoạn trích trên, hãy nêu suy nghĩ của em về ca Huế.
Bài tập 5: Tập làm văn
Đề 1: Em hãy viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống mà em quan tâm (trình bày ý kiến phản đối).
Đề 2: Em hãy viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. 
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